
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND       Hà Nội, ngày     tháng       năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua  

của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố năm 2023  
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa, đổi bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 

Thành phố về việc ban hành Qui định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của 

UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại 5890/TTr-SCT ngày 

20/11/2023 và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố tại Tờ trình 

số….../TTr-BTĐ ngày     /12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 34 cá nhân, đã có thành tích 

trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội 

năm 2023 (Theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân theo Điều 73, Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/72017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ 

Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Công Thương để 

thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng Ban Thi đua - Khen 

thưởng Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; 

Giám đốc Sở Công Thương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- VPUB: CVP, NC; 

- Lưu: VT, BTĐ (10b). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Sỹ Thanh 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND, ngày       /12/2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Tập thể: 

1. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; 

2. Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; 

3. Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành; 

4. Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; 

5. Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần; 

6. Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ; 

7. Công ty cổ phần 22; 

8. Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse; 

9. Công ty TNHH Nước sạch và Môi trường Hùng Thành; 

10. Công ty cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao Astec; 

11. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội; 

12. Công ty cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C; 

13. Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest; 

14. Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội; 

15. Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tiến - MTG; 

16. Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế MXL; 

17. Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng E-Power; 

18. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Nam; 

19. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hữu Hùng; 

20. Công ty TNHH May thêu xuất khẩu Huy Hoàng; 

21. Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Hà Nội; 

22. Tập đoàn Geleximco - Công ty CP; 

23. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không; 

24. Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nhân lực Dgroup; 

25. Công ty cổ phần Điện cơ thống nhất; 

26. Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình; 

27. Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư và du lịch Bàn Chân Việt; 

28. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương; 

29. Công ty TNHH One - Value Việt Nam; 

30. Công ty cổ phần thiết bị điện MBT; 

31. Công ty cổ phần Koffmann Việt Nam; 

32. Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng xanh A&A; 

33. Công ty TNHH Việt Thành Việt Nam; 

34. Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng; 

35. Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật; 
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36. Công ty cổ phần nhân lực JV-Link Toàn Cầu; 

37. Công ty cổ phần M2 Việt Nam; 

38. Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát; 

39. Công ty Cổ phần TVOne Việt Nam; 

40. Công ty TNHH Trung Thành. 

 

II. Cá nhân: 

1. Ông Đỗ Quang Hiển, Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

vận hành Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; 

2. Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập 

đoàn Tân Á Đại Thành; 

3. Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập 

đoàn Tân Á Đại Thành; 

4. Ông Vũ Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

- Hà Nội; 

5. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần; 

6. Ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ; 

7. Ông Tạ Cao Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22; 

8. Ông Nguyễn Quang Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao Astec; 

9. Ông Bùi Ngọc Tường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Nước sạch 

và Môi trường Hùng Thành; 

10. Bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; 

11. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn 

Minh Tiến - MTG; 

12. Bà Nguyễn Châu Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giao dịch hàng 

hóa quốc tế MXL; 

13. Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

Minh Nam; 

14. Ông Hoàng Ngọc Linh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PLD; 

15. Ông Nghiêm Xuân Hữu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Hữu Hùng; 

16. Ông Khuất Văn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH May thêu xuất khẩu Huy 

Hoàng; 

17. Ông Vũ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco - Công ty CP; 

18. Bà Lê Thị Dung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển 

nhân lực Dgroup; 
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19. Ông Phạm Lương Hòa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây và Cáp 

điện Thượng Đình; 

20. Ông Nguyễn Bá Minh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Chương Dương; 

21. Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng 

Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội; 

22. Ông Bùi Mạnh Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần Vietnox; 

23. Ông Bùi Văn Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Koffmann Việt Nam; 

24. Bà Đỗ Thu Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch đối ngoại Công ty cổ phần Tập 

đoàn Liên minh Tài chính Đầu tư Toàn cầu; 

25. Bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt 

Thành Việt Nam; 

26. Ông Phạm Đình Vũ, Trưởng Ban Kế toán Tổng hợp Liên đoàn Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam; 

27. Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; 

28. Ông Lại Hoàng Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và Máy 

tính Thánh Gióng; 

29. Ông Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; 

30. Ông Nguyễn Minh Tân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị 

Tân Phát; 

31. Bà Trịnh Thị Ngân, Trưởng ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa thành phố Hà Nội; 

32. Ông Phí Ngọc Chung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành; 

33. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Bất động sản Tuấn 123 

Miền Bắc; 

34. Bà Phan Thị Mai Anh, Phó Chánh văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa thành phố Hà Nội./. 
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